Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đạt giải năm 2015

A. GIẢI VÀNG (20 giải)

I. Doanh nghiệp sản xuất lớn (10 doanh nghiệp):

	1
	Công ty CP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	2
	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (tỉnh Bến Tre)
	75 đường 30/4, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

	3
	Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (tỉnh Bình Dương)
	Số 5, đường số 5, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ  An, tỉnh Bình Dương

	4
	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (tỉnh Bình Phước)
	Xã Thuận  Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

	5
	Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (tỉnh Cà Mau)
	Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

	6
	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (tỉnh Đồng Nai)
	Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	7
	Công ty Cổ phần TRAPHACO (TP. Hà Nội)
	75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	8
	Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà (tỉnh Khánh Hòa)
	248 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

	9
	Công ty Cổ phần Trà Than Uyên (tỉnh Lai Châu)
	Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

	10
	Công ty TNHH MTV SX & Lắp ráp Ô tô khách Trường Hải (tỉnh Quảng Nam)
	Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 


II. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (02 doanh nghiệp):

	1.
	Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (TP. Hồ Chí Minh);
	31-33 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

	2.
	Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (TP. Hồ Chí Minh).
	Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


III. Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (07 doanh nghiệp):

	1.
	Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu);
	108 Quốc lộ 1A,  xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

	2.
	Công ty TNHH thuốc thú y - thuỷ sản Minh Dũng (tỉnh Bình Dương);
	47/4B Khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

	3.
	Công ty TNHH Thắng Lợi (tỉnh Hải Dương);
	Số 148, đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	4.
	Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương (TP. Hà Nội)
	Cụm công nghiệp xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

	5.
	Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - LADOPHAR (tỉnh Lâm Đồng);
	18 Ngô Quyền, phường 6,  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	6.
	Công ty Cổ phần Thiết bị điện VI-NA-SI-NO (tỉnh Long An);
	Lô H08, đường số 1, Khu Công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	7.
	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN (tỉnh Quảng Ninh).
	Khu Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh


IV. Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa (01 doanh nghiệp):

	1.
	Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng
	Phố Hàm Rồng , thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai


B. GIẢI BẠC (57 Giải)

I. Doanh nghiệp sản xuất lớn (20 doanh nghiệp):

	1
	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 
	256 Đường 27-4, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

	2
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh 
	21 Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

	3
	Công ty TNHH Thức ăn  gia súc Lái Thiêu 
	82 QL13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, 

	4
	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)
	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhon, Tỉnh Bình Định

	5
	Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ xuất khẩu Khải Hoàn
	Lô 3/2 Khu công nghiệp Phan Thiết, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

	6
	Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa
	KCN Biên Hòa I, Đồng Nai 

	7
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
	Xuân Lập, tx. Long Khánh, Đồng Nai

	8
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	96 Hà Huy Giáp (QL 1 cũ), Phường Quyết Thắng - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

	9
	Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi 
	45 Nguyễn Sinh Sắc, 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, 

	10
	Công ty Cổ phần Khí cụ Điện 1 
	Xuân Khanh, Hà Nội, Việt Nam

	11
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
	Tòa nhà Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

	12
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
	415 Hàn Thuyên, tp. Nam Định, Vị Xuyên

	13
	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai
	Khối 7, Thị Trấn Hoàng Mai, Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An

	14
	Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt
	Xã Tràng An, Huyện Đông Triều, Quảng Ninh

	15
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật tư –TKV – Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
	Đường Nguyễn Du, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

	16
	Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt
	Thôn Tràng Bảng 2, Xã Tràng An, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh

	17
	Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh
	Số 433, đại lộ 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

	18
	Công ty TNHH XNK Thương mại Công nghệ Dịch vụ Hùng Duy
	250 Lý Thường Kiệt ,KP4 Thị Trấn Hòa Thành, Hoà Thành, Tây Ninh

	19
	Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh MARPHAVET
	Thanh Tân, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

	20
	Công ty Cổ phần PRIME GROUP
	KCN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc


II. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (02 doanh nghiệp):

	1.
	Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
	95 Cách Mạng Tháng Tám, tp. Biên Hòa, Đồng Nai

	2.
	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
	Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM


III. Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (26 doanh nghiệp):

	1
	Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng


	ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

	2
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
	Lô B5, Khu Công Nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

	3
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ 
	1/134B Ấp Hòa lân, Đại Lộ Bình Dương, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Bình Dương

	4
	Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
	Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

	5
	Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
	Trung tâm Điện lực Dầu khí, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

	6
	Công ty TNHH MTV Cà phê 721


	Thôn 11, Xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

	7
	Công ty Cổ phần Cơ điện Toàn Cầu 
	307, Đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

	8
	Công ty TNHH Quang Hải
	Tiểu Khu Lục Độ - Tt Cát Hải Huyện Cát Hải, Hải Phòng

	9
	Công ty TNHH Trục chà lúa Tân Lúa Vàng
	C22 - C24 Đường số 06 KCN. Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp HCM

	1
	Công ty Cổ phần EUROHA
	Số 01-9A, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

	11
	Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang
	66 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa,

	12
	Công ty TNHH Khai thác hải sản, chế biến nước mắm Thanh Hà
	Tổ 1, Đường Nguyễn Thái Bình, KP. 5, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc,Kiên Giang

	13
	Công ty Cổ phần Chè Lai Châu
	Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu

	14
	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An
	 250 Hùng Vương, 2, tp. Tân An, Long An

	15
	Công ty Cổ phần Thủy sản Vạn Phần Diễn Châu
	Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

	16
	Công ty TNHH Chè Xuất khẩu Bảo Long
	Số 73, Phố Cầu Đất, TT Thanh Sơn , Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

	17
	Công ty Cổ phần Hồng Đào Chu Lai
	Lô II Khu Công nghiệp Tam Hiệp, Khu Kinh tế mở Chu Lai, Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

	18
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Bàn
	Cụm CN Thương Tín, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam

	19
	Công ty TNHH Phú Điền
	80 Hoàng Văn Thụ, Quảng Phú, tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

	20
	Công ty Cổ phần Xây dựng Sóc Trăng
	359 Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng

	21
	Doanh nghiệp tư nhân Công Lập Thành
	Số 10 ấp Phú Thành B, Phú Tâm, Châu Thành, Sóc Trăng, Phú Tâm, Châu Thành, Sóc Trăng

	22
	Công ty TNHH Cơ điện – Xây dựng Thủy lợi Hồng Trường
	Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá

	23
	Công ty TNHH Duy Tiến
	Phạm Ngũ Lão, Thành Yên, Quảng Thành, tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá

	24
	Công ty Cổ phần Vật  tư Nông nghiệp Tiền Giang
	ấp Trung A Nhị Bình Huyện Châu Thành, Tiền Giang

	25
	Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc
	220, TL 301, Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

	26
	Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt - Đức
	Khu CN Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.


IV. Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa (09 doanh nghiệp):

	1.
	Trung tâm Phát triển Phần mềm 
	41 Lê Duẩn, Hải Châu Đà Nẵng

	2.
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 
	281, đường 30-4, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	3.
	Công ty TNHH Tài Tiến
	228, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

	4.
	Công ty Cổ phần Cơ điện - điện lực Đồng Nai
	Số 01 đường Nguyễn ái Quốc, P Tân Hiệp, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

	5.
	Công ty TNHH SX&TM Nhân Lộc
	50 Ký Hòa, P.11, Q5,TpHCM

	6.
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Quảng Trị
	Trần Hưng Đạo, Đông hà, Quảng Trị

	7.
	Công ty Cổ phần Phú Đô
	221 Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố 

HYPERLINK "http://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/thanh-hoa/340030003100"
Thanh Hoá, Thanh Hoá

	8.
	Công ty TNHH HATUBA
	Lô CC3-5 Khu công nghiệp tây bắc ga, Đông Thọ, Thanh Hoá, Việt Nam

	9.
	Công ty Xăng dầu Tiền Giang
	16 Đinh Bộ Lĩnh, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam


1

